
MIu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hdnh kdm theo QuyiSt dinh s6 340/QD-SGDHCM ngdy l9 thrlng 08 n6m 2016 ctia

TGD SGDCK TPHCM ve quy chr5 COng UO tnOng tin tai SGDCK TPHCM)

CQNG HOA XA ngr CHo NGHIA VrDr NAM
DQc Iflp - Tg do - H4nh phlic

36: 01/CBTT-DK/2023 Thil Ddu MQt, ngdySo thdng I ndm 2023

cONc nO rnONG TrN
TRTN C6Nc THONG TIN EIEN TII cua UY BAN CHTING KHoAN

NHA NTIOC VA SGDCK TP.HCM

Kinh gtii:

- Uy ban Chrmg kho6n Nhd nu6c.

- S& Giao dich chring kho6n TP.HCM.

- T6N t6 ChriC: CONC TY CO PHAN NT],OC _ IVTOI TRTIONG giNH DTIONG
- MA chfng kho6n: BWE
- Dia chi try sd chinh: SO t t Ng6 Vdn Tri, P. Phri Loi, TP.Tht Diu MQt, Tinh Binh

Duong
- Disn tho4i: 0274.3824 245 Fax:0274.3897 722
- Nguoi thgc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Bd Dnong Anh Thw

Chric vu: Tru&ng Ban Kii5m sorit

Lo4i thdng tin c6ng bO : Milinh k! tr U6t thudng J 24h E theo y6u cAu

NQi dung th6ng tin c6ng bii th6ng tin (*):

+ Cdng bO ttrOng tin: 86o c6o qu6n tri n5m 2022 - C6ng ty C6 phAn Nu6c - M6i
trudrng Binh Ducrng.

+ Th6ng tin ndy d5 dugc c6ng b6 tr6n trang th6ng tin diQn tri cria c6ng ty vdo ngdy
50.. t t t ZOZS t4i dudng d6n : http ://www.biwase. com.vn.

TOi cam ktlt c6c th6ng tin c6ng bO tren ddy ld dring sU thflt vd hodn todn chlu tr6ch
nhiQm tru6c ph6p ludt vC nQi dung c6c th6ng tin d5 cdng b6./.

CONC TY Co PHAN NTIOC -
nn6I rntIONG BINH DUONG

- Tdi liQu dinh kim/

Tdi liQu hAn quan clAn viQc CBTT /
Dqi diQn tO chrhc

Ngrdi dqi cli€n theo phdp luQt/Ngndi UQ CBTT
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PHU LUC SO 0s
sAo cAo rirvn HiNn euAN rnl cONc rv

(Ban hdnh kim theo Th6ng tu sd 96/2020/TT-BTC ngay 16 thdng I I ndm 2020 ct)a B0
trudng BQ Tdi ch{nh)

cONc ry co rHAN Nrroc - ceNG HoA xA ugl cHir NGHi.L vlp,r NAM
VrOf rmICfNC giNH DTIOI{G D6c lAp - Tu do - Hanh nhric

Binh Duong, ngdy *./thdng A.. ndm 202j

nAo cAo riNH HiM{ euAN rRI
CONC TY MT,M YET NAM 2022

Kfnh gri'i: - Uy ban Chfi'ng kho6n Nhd nu6'c

- Sd Giao dich Chring kho6n TP HCM

- TCn c6ng ty ni6m ytit: coNc Ty Co rHAN NIJOC - MOI TRIICtf{c BiNH DUOlvc
- Dia chi tru sd chinh: 11 Ng6 VIn Tri, P. Phri Lqi, TP. Thfr Diu MQt, Tinh Binh Duong

- DiQn thoai: 0274 3825173 Fax:0274 3827 738 Website: www.biwase.com.vn

- Y6, di6u IQ: 1.929.200.000.000d (MQt ngnn chin trlm hai mwri chin tf hai trlm triQu
ddne)

- ME chring kho6n: BWE

- M6 hinh quAn tri c6ng ty:

+ D?i hQi d6ng cd cl6ng, H6i cldng quin tri, Ban Ki6m so6t vd T6ng Gi6m il6c

+ VA viQc thuc hi6n chri'c n[ng ki6m to6n n6i bQ: Eang thuc hi6n

I. Ho4t ttQng cfra Dai hQi tl6ng c6 tl6ng:

.Th6ng tin vA c6c cuQc hop vd Nghi quytit/Quy6t dinh cfia Dpi hQi tt6ng cO rl6ng
(bao g6m cd cdc Nghi quytit cria Dai h6i ddng cO dOng duoc thdng qua du5'i hinh thri'c l5y

ki6n bi

II. HOi ttdng quin tri:

l. Thdng tin vd thinh viGn HOi ttdng quf,n tri (HDQT):

n v5n bAn

TT
sil Ngtrl

quy}ttQuy6t
dinh

Ngdv N6idung

I
l1a{Q-

DHDCD
3t/03/2022 Nghi Quy6t Dai hQi d6ng c6 cl6ng thu'drrg ni€n-ailn2022

TT fhinh vi€rr HEQT

Cht'c vu (thdnh
vi€n IIDQT d6c
lQp, TVHDQT

kh6ng di€u hdnh)

Ngdy bdt dAu/kh6ng cdn ld thdnh
vi6n HEOT/ HDOT d6c lAp

Ngay bd
nhi6m

Ngdy t6i
bd nhi6m

Ngdv
mlen
nhi6m

I Ong Nguydn Vdn Thi€n Chri tich 221912016 31/312022



2 Ong TrAn Chi5n C6ng Thdnh vi6n 221912016 3U312022

3 Ong Duong Hodng Son Thdnh vi6n 22/9t2016 3U3/2022

4 6ng Nguy6n V[n Tri Thinh vi6n 22t912016 3v312022

5 6ng Nguy6n Thanh Phong Thdnh vi6n 221912016 3t/312022

6 Ong Tp Trong HiQp Thinh vi6n tl6c l4p 221912016 3y3/2022

7 6ng Pham Thanh Vfi Thdnh vi€n cl6c lAp t2t3l202l 3U312022

2. Cic cuQc hop HDQT trong nilm20222

Stt Thinh vi6n HDQT
SO UuOitrqp
HDQTtham

dp

T! lQ tham
du hqp

Ly do khdng tham
du hqp

1
Ong Nguy6n Vdn Thi6n 25lzs 100%

2 6ng TrAn Chitin COng 25/25 100%

J Ong Duo'ng Hodng Son 25125 100%

4 Ong Nguy6n Vdn Tri 2512s 100Yo

5 6ng Nguy6n Thanh Phong 24125 96%

6 6ng Ta Trong Hi6p 25/2s 100%

7 Ong Pham Thanh Vfi 25125 100%

3. Hoat tlQng gi6m sdt cfra HDQT a5i vOi Ban Girim tliic:

H6i ddng quin tri thudrrg xuy6n theo ddi, giSm s6t, h6 tro'gi6i ph6p thgc hi6n
c6ng t6c rli6u hnnh ho4t clQng sin xuAt kinh doanh cria Ban Gi6m cl6c C6ng ty, cu thti
tai cdc v6n d6:

+ Thq'c hiQn nghi.quytit Dai hOi d6ng cd d6ng thdnh l4p vd c6c chi ti€u k6 hoach s6n

xu6t kinh doanh cl6 ra vd vi6c thuc hi6n c6c Quytit rlinh cria HDQT dd ban hdnh vC hoat
tlQng cria Cdng ty.

+ Qua c6c cu6c hop cria HDQT, TOng Gi6m cl6c Cdng ty b6o c6o tinh hinh sin xuAt

kinh doanh tinh d6n thd'i di6m hi€n tai cfing nhu phuo-ng hu6'ng trong thd'i gian t6'i dC

HDQT xem xdt, d6nh giri vi€c thu'c hiqn k6 ho4ch SXKD, c5c chi ti6u kinh tti tdi chfnh
cl6 c6 chi dao kip thd'i; T6ng GiSrrl d5c C6ng ty da diAu hinh hoat d6ng cria doanh

nghi€p kip thoi d6p ri'ng c6c y6u cAu vC ngudn luc cho moi hoqt dQng SXKD cira doanh
nghiQp.

r Thuong xuydn chi dao, ci6n d6o Ban Gi6rn d6c t5 ch6c thu'c hiQn Ngiri quytit
DFiDCD vi FIDQ'f, thirc hien nhi6rn vu ciLloc giao, ki6m tra, gidrn sdt cdc clu an diir trr



c6c c6ng trinh cdng ty itang tri6n khai xdy dgng ching ch6t luo. ng vd k! thudt cdng
trinh, nhim tr6nh l6ng phf vd dua vdo sri dung ching ti6n clQ, d4t hiQu qui sir dgng ngay.

Ngodi ra, HDQT quan tdm chi tl4o vd gi6m s6t s6u srlt cl6n c6c ho4t tl6ng nhu:

+ Tlng cudng c6ng t6c phdt tri6n kh6ch hdng.

+ TAng cud'ng c6ng tiic dio tpo, n6ng cao ndng lq'c, k! ning ldm vi6c.

* theo d6i, quin ly cdc khoin cdng no. vd chi phf.

+ Diu tu ndng cao trinh cl6 khoa hgc c6ng nghQ 6p dqng tpi clon v!.

+ Giai ph6p 6p dpng c6ng nghQ m6'i, ndng cao nlng IuAt lao dQng vd hi6u qu6 sin
xuat kinh doanh.

+ Ch[ trgng c6ng t6c gin gifi'vd ndng cao uy tin, hinh inh, thuong hiOu cta c6ng ty.

4. Ho4t clQng cria cfc ti6u ban thuQc HQi tldng quin tri:
Tii5u Ban c6ng b6 th6ng tin ho4t cfQng thing tr6ch nhi6m, kfp thd'i c6ng b5 th6ng tin

theo dring quy tlinh cta Ludt chimg khoSn vd T6 chring Fo6,l trqc thu6c phuc vu h6
tro- cung c6p kip thd'i c6c th6ng tin vd chri'ng kho6n, vO cd phitiu c0a c6ng ty cho ldnh
clao doanh nghiQp cfrng nhu phu tr6ch c6ng t5c quan h6, h6 tro- cho c6c cO d6ng c6ng ty
khi c6 nhu cAu.

fO mem toSn nQi bQ trong k! cfing kirim tra tinh hinh tdi chfnh hopt dQng cia m6t
si5 chi nhdnh tnrc thuQc cdng ty.

-:.T6 qudn ly nii ro cfing dd xdy dung quy ch6, klch bin v€ c6c nii ro cl6 tham muu
ban di6u hdnh thgc hiQn tdt chri'c ndng qu6n tri cria minh.

5. C{c Nghi quyi6tlquyCt tlinh cria HQi tliing quin tri trong k}':

TT Sii vn kf hiQu Ngny Iry NQi dung Tf lQ thdng
oua

1 44lBB-HDQT tUU2022
V/v thiing nnat.ttlt qui SXKD 2021, phuong
hu6'ng 2022;k€ hoach tO chric DHCD 2022;k€
ho4ch tdi chinh2022

t00%

2. 4slBB-HDQT 2610112022

V/v phdn cdng nhi$m vu dAm b6o hoat dQng SX
trong thd'i gian T6t Nguy6n ddn2022; chit
truo-ng k)i HD nguy$n tic v6'i C6ng ty N.T.P v€
viOc mua vdt tu nsdnh nu6'c trong ndm2022.

100%

aJ. 0l/BB-HDQT 23/0212022
V/v th6ng nhAt chir truong dAu tu mua CP cfia
Cty CP CTN CAn Tho- (CTW), Cty CP CN CAn

Tho'2, Cty CP CN Sai Gdn-CAn Tho'
100%

4. 02lNQ-HDQT 23/0212022
V/v ct6 nghi cAp han mf'c tfn dung cria BIWASE
tai Ngdn hing Dai chirng TNHH Kasikornbank-
CN TP, HCM

100%

5. 0s/BB-HDQT 1810312022

V/v k6t qud SXKD Zthdngddu nim 2022,ke
ho4ch phAn c6ng c6ng t6c t6 chri'c mQt s6 su
ki6n ctia HQi CTN do BIWASE rl5ng cai; xri'ly
cl€ xu6t theo CV s6 32/CPNTDM cta C6ng ty
CP Nu6'c Thfi DAu MOt nedy 1410317022.

100%

6. 08/BB-HDQT 22103/2022
V/v th6ng nhAt chi tru'ong gini thO Cty CP t6i
cht5 Vat li6u xanh 3RL-

100%

07lNQ-HDQT 2210312022
Viv dAu tu mua CP cta Cfy CTN C6n Tho'
(CTW). Cty CP CN CAn Tho 2.

100%

8. I 1/BB-r IDQT V/v th6ng qua k6t qui bAu cfr clic chilc danlr
ta0%

i _ I I I{DQr, Ban di6u h4nh NIUIGIZ? 2V?L\\gp_ I '""'" 
i



phi6n tlAu ti6n)

9. 12lBB-HDQT 0t/04/2022 V/v th6ng qua vay v6n Ngdn hdng TMCP C6ng
thuo'ng Vi6t Nam-CN Binh Duons.

100%

10. l3lBB-HDQT 27/04/2022 V/v th6ng nhAt cht truo'ng nh6n QSDD m6'
r6ng NMN Chon Thinh, tinh Binh Phu6'c.

t00%

ll 14lBB-HDQT t6/0s/2022
V/v thdng nhat chri truo-ng ph6 duyQt phuo-ng 6n
SXKD su dung vdn vay nu6'c ngodi d6 tl6u tu
"dU 6n Ndng cao ning luc c6p nu6'c BIWASE"

100%

12. rslBB-HDQT 2010s12022
V/v thdng qua lua chon don v! ki6m to6n (so6t
xdt BCTC 6 th6ng dAu nim 2022 vd ki6m to5n
BCTC 2022) cia BIWASE

100%

13. l7lBB-HDQT 09106/2022

V/v th6ng nhAt chri truoxg vay vdn, st dung tdi
s6n ddm b6o tpi Qu! DTPT Binh Duong rl6i v6'i
du 6n: Tuy6n 6ng chuyiin tii nu6'c s4ch DN600-
DN400 tir dudng Tao luc 2 cl6n KCN Tdn Binh.

r00%

14. lsiBB-HDQT 23106/2022
V/v th6ng nh6t chuy6n nhuo-ng QSDD tai khu
d6 thi Cdn Khuong-CAn Tho--lim vdn ph2ng
BIWASE

100%

15. r8A/BB-HDQT 0U07/2022 V/v ndng CS NMN DiAn tn'90.000 milng.clCm
l6n 150.000 m3/ns.d6m

100%

16. 19IBB-HDQT 07107/2022
V/v th6ng nhat cht truo-ng thuc hi6n ky hqp
ddng siao dich v6'iBIWELCO

100%

17. 20lBB-HDQT 12/07/2022

V/v thdng qua kOt qu6 SXKD 6 thdng dAu nirn
2022,phuo-ng hu6ng 6 th6ng cu6indm2122
thdng nhAt chon AASC ldm don vi ki6m to6n
c6c du 6n hoin thdnh; thting nhSt tham gia tlng
VDL Cty CP CdLp Nu6'c Gia Tdn2023.

100%

18. 21lBB-HDQT t2/0712022
V/v khuy6n khich c6c chi nh6nh, c6ng ty li6n
doanh,.li€n k€t, ngud'i nQi bQ c6ng ty sir dung
sdn phdm. dich vu cria BWE

100%

19. 2lAIBB-HDQT t2/07/2022 V/v1h6ng nhAt chri truo'ng ddu tu mo'r6ng pham
vi cdp nu6'c cta Chi nh5nh CN Chon Thinh. 100%

20. 22lBB-HDQT 22/07/2022 V/v mo'rQng NMN UyCn Hung-Chi nh6nh CN
UyEn Huns

100%

21. 22AlBB-HDQT 28107/2022
V/v th6ng nh6t.mua IAiHTCN KCN Minh
Hune-HAn Oudc (Binh Phu6'c).

100%

22. 23lBB-HDQT 0310812022 V/v m6'rdng NMN DAu Ti6ng 100%

23. 23AlBB-HDQT 0U09/2022
V/v th6ng nhAt dO nghingdn hdng Shinhan VN
tii cdp han mfc t(n dpng 80 fj'VND cho
BIWASE trons,ndn2023.

100%

24. 2slBB-HDQT t5/09/2022 V/v thdng qua phuo'ng 6nvay v6n cta BIWASE
tai TPBank

100%

25. 2618B-HDQT tsl09/2022

Y/v bilo c6o ktit qui HOi nghi thuo'ng ni€n2022
cria Chi h6i CTN Mi6n Nam vd th6ng qua nQi

dung xri'ly dO xu6t theo CV sO tSOUCpNTnnA
ns,iLy 12/0912022

100%

26. 2BlBB-HDQT 0311012022

V/v thdng nh6t chri truo'ng chuy6n nhuo-ng tdi
sin dd qua sri' dung, tdi sAn cAn thanh ly ...cho
c6c c6ng ty con, cdng ty c6 li6n quan, c6ng ty
li6n k0t...

100%

27. 30/BB-HDQT 06/1012022
Y/v vay v6n ph6t hdnh bio [6nh, m6'tin dung
chrlng tir' (L/C).... cria BIWASE tai ngAn hdng
Qu6c tC Vi6t Narn (VIB)

100Y"

28. 30A/BB-HDQ'r 171t012022
V/v th6ng nhet giri mua HTCN KCN Minh
Llung FIdn Ou6c Ginh Piiu'cic)

ta0%



29. 3IAIBB-HEQT t7/1012022

V/v th6ng nhAt chr) truong diiSu chinh chi
truong ddu tu b6 sung ving cdp nu6'c cf€n Trung
tdm hinh chinh thi xd Binh Long vd virng ldn
cpn;th5ng nh6t dlAu chinh chri truong clAu tu m6'
r6ng pham vi c6p nu6'c cria dy 6n HTCN Khu
li6n ho.p-Cdng nghiCp vd D6 thi Becamex vA
virns l6n c6n....

100%

30. 33lBB-HDQT 23/11/2022
V/v th6ng nhat cht tru'o'ng vd kd hoach dAu tu
cdchang muc cip nu6'c do C6ng ty DNP Water, ., :. 'chdo siii+ mfc eiii trdn cl6 tlim ph6n.

100%

3t. 34lBB-HDQT 23/11/2022 V/v vay vdn thO chdp tii sin- khoin vay 20 tri6u
cl6 la MV v6'i ADB vd JICA 100%

32. 34AlBB-HDQT 09112/2022
Viv th6ng qua chri truong mua c6 ph6n cria
C6ns W DOWACO 100%

55. 348/BB-HDQT 23111/2022
V/v thdng qua chri truong m6'rQng NMN DAu
Ti6ne 100%

III. Ban ki6m sorlt:

1. Th6 ve Ki6h n tin thinh vi€n Ban Ki€m soft

stt Thdnh vi6n Chric vg Ngay b6t dAu ld TV BKS

Ngdv
khdng cdn

ld thdnh
vi6n BKS

Trinh dd
chuy€n

mOn

I Bi Duong Anh Thu Truong ban
Tring cri tri
22/09t2016

Trii cti tu ngdy
3U3/2022

Cu nhdn
Kinh t6

2 6ng Nguy6n Eric B6o Thinh vi6n
Tr0ng cri tu'
2013t2018

T6i cri'tu ngdy
3l/312022

Thac si
TC-KT

3 Bd Ting tti Van Thdnh vi6n
Trfng ct tit
3t/3/2022

Cfi'nh6n
Kti to6n
Ngdn
hine

4 Bd Nguydn Kirn Li6n Thdnh vi6n
Trfng cri
171312020

Mi6n
nhi6m tri

3t/312022

Cu nhAn
Kinh t€

2. hop cfra BKS:

str Thdnh vi6n BKS
Sd bu6i

hgp tharn
dq'

Tf lQ tham
du hqp

T! 16 biOu

quy€t
Ly do kh6ng tham

du hqp

I Bd Duong Anh Thu 212 100% 100%

2 Ong Nguy6n D['c 86o 2/2 100% 100%

J Bd Nguy6n Kim Li6n 013 0% 0%
Mi6n nhiOm tir

3110312022

4 Bd 1'5ng't'5 Van 2/3 67% 100%
Trfing ct'ti'
3t/312022



3. Hogt ttQng gi6m sdt cfra BKS d6i vrSri IIEQT, Ban Gi6m tliic tli6u hinh vi cO

tI6ng

3.1 Gi6m s6t HDQT trong vi6c thuc hi6n nhi6m vr,r ching theo quy chti ho4t tl6ng c0a
HDQT. fat cir c6c phi6n hgp duo. c ti6n hdnh tlfng quy dinh cfia EiAu le Cdng ty. NQi dung
hqp vi nghi quy6t t4i cdc phiOn hgp el6u ld nhirng v6n tl6 thuQc nhiQm vr,r vd thdm quy6n cria
HEQT.

Trinh th6ng qua n6i dung kiiim tra y ki6n clSnh gi6 cfia Ban ki6rn sorit vA tinh hinh
tdi chinh vd cliAu hanh ho4t clQng sin xu5t kinh doanh cria Tdng Gi6m cl6c C0ng ty, vi6c
tu6n thri vd thgc hi6n c6c quy clinh cria LuAt Doanh nghiQp, Dieu lg C6ng ty vi c5c quy
dinh ph6p lupt hiQn hinh.

3.2 Ddi v6i c6ng tdc gi6m s6t Ban didu hinh: Ban Tdng Gi6m cl6c Cdng ty dd thuc
hiQn dAy d0, kip thd'i c6c Nghi quytit, quytit A6h cria HDQT, chri rl6ng lap k6 hoach, quAn
ly, tli6u hdnh, sfi dqng v6n, tdi sAn, lao dQng, ph6n c6ng nhiCrn vU kip thd'i. hgp lf vd hiQu
qui trong Ban Gi6m ddc dC chi clpo, di€u hdnh sin xuSt kinh doanh, thuc hi€n dAy dri nghTa

vp d6i v6'i nhd nu6'c vi cn6 Ag chinh s6ch cho ngud'i lao clQng.

V6'i n6 lgc cta t$p th6 c6n bd cdng nhAn vi6n, sg dodn k6t ftong t4p th6 Ban T6ng
Gi6m cl6c vd chi d4o kip thd'i cria HDQT, C6ng ty cl6 tung bu6'c khfc phpc kh6 khdn, ph6n
ddu hoin thinh kti hopch SXKD theo Nghi quylit c,ia HDQT dA ra.

. 3.3 SU ph6i ho.p ho4t clOng gifl'a BKS d5i v6'i ho4t tlQng cria HDQT, Ban Gi6m tl6c
cli6u hdnh vi c6c c6n bQ quAn lf kh6c: H6i <l6ng qudn tri, Ban Kiiim sodt, Ban TOng Gi6m
d6c dd ph6i ho.'p ch6t che trong cdng t5c quAn Iy, cli6u hinh hoat cl6ng cria COng ty.

HQi ddng qu6n tri, Ban di6u hdnh tao diAu kiQn thu4n lo-i cho Ban ki6rn sodt thgc thi
hi0u quA chri'c ndng kir5m sorit tr6n t6t cd cdc linh vuc ho4t tlQng cria c6ng ty. Cdc cudc hop
cm HOqf Oeu m-O'i Ban T6ng Gi5m d6c, Ban Ki6m so6t tirarn dg, d6ng g6p V ki6n xay
dung hoin thiQn co'chi5, chinh s6ch quin ly di6u hAnh C6ng ty. Cic nghi quytit cria HDQT
ban hdnh dAu c6 sg thring nh6t cao, cung c6p dAy dt kip thd'i cho Ban Ki6rn soiit, Gi6rn d6c
di€u hdnh.

a. Sg ph6i hcrp ho4t itQng gifra BKS d6i vfi hogt ttQng cfra HDQT, Ban Gi6m tliic tli6u
hinh vi cfc c{n bQ quin lf khdc

Ki6m tra, gi6m sifi cdc ho4t dQng cua HEQT, Ban T6ng Gi6m dtic C6ng ty trong
viQc thuc hiQn theo Ei6u lQ ho4t dQng cua C6ng 8, ctrc quy chti ho4t dQng cua
doanh nghiQp, cric Ngh! quytit cia Eai hQi d6ng c6 d6ng vd ctra HDQT c6ng ty ban
henh

Ban ki,5rn sorit pht5i hop cirng kii5m toiln dQc l4p, ki6m torin nQi b0 trong viQc ki6rn tra, ldp
BCTC hdng quy, nlm cl6 cl6m b6o su phir ho.p trong c6ng tiic k6 toiin, quin tritdi chinh cria
doanh nghiQp.

5. Ho4t ttQng khric cria BKS

Ph6i ho.'p cirng c6c phdng ban chuy0n m6n so4n th6o c6c quy chi5, quy dlnh phuc vu hoat
d6ng crla doanh nghi€p, h6 tro- c6ng t6c ph6p lf cho c6c chi nh6nh, tham muu cinh b6o nii
ro cho Ban di6u hinh.

Ki6m tra tinh tu6n thir cfing nhu tinh ph6p ly cfia c6c tdi li6u, ho-o ddng, giao dich...PhU
tr6ch c6ng t6c cung c6p, du'a thdng tin cdng b6 kip thoi, d[ng quy dinh do Tru6'ng ban kii5m
soat duo-c 0y quy6n cfra ngudi dai di6n theo ph:ip luAt cira c6ng ty vd thuc hi6n c6ng bd
th6ng tin cho cdng ty tlai chring c6 quy md l6'n theo quy dinh.



Thuc hi6n cdng bi5 thdng tin theo quy dlnh phir ho-p v6'i y6u ciu aOi vO'i c6ng ty clai chring
v6'i quy m6 l6'n.

Phg tr6ch ming quan hQ c6 d6ng vd tham gia viQc quin lyi rti ro vd ho4t cl6ng, chinh sdch
vi tdi chinh c6ng ty d€ c6 th6 cinh b6o rti ro girip cho vi6c cli6u hdnh doanh nghiQp hi€u
quA hon.

IV. Ban tliiiu hinh:

STT
-.:.I nann vlen ljan dleu

hinh
Ngdy th6ng
n[m sinh

Trinh 116 chuy6n
m6n

Ngay b6 nhi6m/
.x

mlen nnrem
thdnh vi6n Ban

di6u hdnh/

I 6ng TrAn Chit5n C6ng 061t21t978 K! su XAy dung 0r/10/2016

2 6ng Duong Hodng Son ts/01/196s K! su Co khf 0t/10/2016

3 Ong Ng6 Vin Lui 20/09/t967 Th.s QTKD 0Ut0l20r6

4 6ng Pham Thanh Hirng 0 1/0 1 /l 980 K! su M6itrud'ng 17103/2020

5 6ng Mai Song Hdo 2s/10/1981
K! su C6p tho6t

nu'6'c

08/0312022

5 6ng TrAn T6n Dri'c l5/02/1977 Cfr nh6n QTKD 01/10/2016

6 Bd Nguy6n ThiDi6n 08/08/196s Cri nh6n Kinh t6 0r/1012016

V. K6 todn tru&ng:

Ho vd t6n
Ngdy th6ng nim

sinh
Trinh d6 chuydn m6n

nghi6p vu
Ngdy bd nhi6n/ mi6n

nhi6rn

Trin T6n Dri'c 15102/1977 Cft nh6n QTKD 0t/1012016

IV. Dio t4o vG quin tri cdng ty.'

- C6c thdnh vi6n HDQT, BKS, Ban didu hdnh COng ty tharn du kh6a ddo tao Ndng
cao ndng lgc QuAn tri doanh nghiQp do ADB t6 chri'c vdo thring 0512022.

- C6c thdnh vi6n HDQT, BKS, Ban cli6u hinh tham gia chuo-ng trinh t6p hu6n do Uy
ban chring kho6n Nhi nu6'c t6 chri'c vd "Gi6'i thi6u cdc dit5rn ur6'i cria h0 thiing Ludt Chfi'ng
kho6n li0n quan d6n cdc ho4t cl6ng cria C6ng ty dai chring vii COng UO tnOng tin, Quin tri
Cdng ty, Chdo biln, Ni6m ytit, Ddng ky giao dich".

- Tharn du c6c buOi tap hudn, h6i th6o do 56' giao dich chri'ng khodn TP.FICM t6
chri'c.

- HEQT, BKS, Ban cli6u hdnh tham gia c6c chuong trinh ddo tao cira VIOD nhu:
Chu'ong trinh Einh hu5'ng Thdnh vi6n HOi d6ng Qunn tri; Chuong trinh Chti'ng nhAn
Thdnh vi6n Hdi ddng Qu6n tri, Chuong trinh Ki6m toiin n6i bo dinh cho FI6i cl6ng Quin
tli. Chuong trinh Chuy6n sdr-r vd Uy ban I(i6m to6n.



- HDQT, BKS, Ban cli6u hdnh tham gia ddo tao c6ng t6c l6p b6o c6o tii chfnh theo
chuAn qu6c t6IFRS. Dg ki6n n6m 2023 sd 5p dung.

V.Danh srlch vd nguai c6 li6n quan cia cdng ty ni6m y6t theo quy tlinh t4i khoin 34
Di6u 6 Lu$t Chrirng khofn vir giao dich cfra nguoi c6 li6n quan cfra c6ng ty voi chinh
Cdng fy

1. Danh srlch vO ngud'i c6 li6n quan cta cdng ty: (Theo PL 01 itinh kin)
2. Giao dich giii'a cdng ty v6'i ngud'i c6 li0n quan cta cdng ty; ho{c giiia c6ng ty v6'i cd
cl6ng l6n, ngudi n6i bQ, ngud'i c6 li6n quan cia ngud'i nQi bQ: khdng c6.

3. Giao dich gifa ngud'i nQi bO c6ng ty ni6m y6t, ngud'i c6 li€n quan cia ngudi nQi bQ v6'i
c6ng ty con, cdng ty do c6ng ty ni€m ytit nim quyAn ki6m so6t: Khdng c6.

4. Giao dich gifra cdng ty v6i cic rllii tugng khic:

4.1. Giao dich giffa c6ng ty v6'i cdng ty md thdnh vi€n HDQT, thdnh vi6n Ban Ki6m soiit,
Gi6m cliic G6ng Gi6m d6c) tli6u hdnh cld vd clang ld thinh vi6n s6ng l6p hoic thdnh vi6n
HDQT, Gi6rn d6c (T6ng Gi6m dtic) cli6u hdnh trong thd'i gian ba (03) nnm tro'lai d6y (tfnh
taithd'idi€m l4p biio c5o):

stt
Ngudi

thuc hi6n
giao dlch

Quan hQ

v0i nguoi
nOi b0

ChOc vr,r

tai
CTNY

S6

cMND/H0
chi6u,

ngay cap,

nor cap

Dia
chi

T6n c6ng
ty con,

c6ng ty
do CTNY

nim
quybn

ki6m so6t

Thdi
di6m
giao
d!ch

NOi dung,
s6 luEng,
t6ng si6 tri
giao dich

Ghi
ch0

ST
T.

T€n t6
chitclcA

nh6n

M6i quan he
li€n quan

vdi c6ng ty

s6 ci6y
NSH*, ngdy

cap, nol
c6p NSll

Ela chi trq
sd chinh/
Dia chi
Ii6n hQ

Thdidi6m
giao dich
v6i c6ng

ty

s5 Ngtri
quy6u

quyet ainn
cria

DHDCD/
HDQT...
th6ng qua
(n6u c6,

n€u 16 ngiy
ban hinh)

N0i
dung,

so

lugng,
t6ng

gi6 tri
giao
d!ch

Ghichfi

I

C0ng ty
TNHH

TM
N.T.P

T6 chric c6
Ii€n quan
cta Ong

Nguy6n
Thanh

Phong - TV
HDQT

30 1 658057

278T6
Hii5n

Thinh,
Qudn 10,

TP.HCM
281112022

s6 45lBB-
HDQT

ngAry

26/1/2022

HD nguy6n
tEc

2

C6ng ty
CP

Nu6c
Thir DAu

M0t

TO chirc c6
li€n quan
cria 6ng

Nguydn Vdn
Tri - TV
HDQT

3702226772

118 Ngd
Vdn Tri,
Ph[ Loi,

TDM, BD

s6 05/BB-
HDQT
ngaY

18/3/2022

CV st5

32iCPNTD
M ngiy

1413/2022



J

'l'6ng

C6ng ty
Ddu tu
vd Ph6t
tri0n
C6ng
nghiCp -
C6ng ty
^l , ;.
LO pnan

T6 chfc c6
liOn quan
cua 6ng

.,- I ^,.4I ran Lnren
C6ng- IV

HDQ'f -
TGD

3700145020

s68
Dudng
Hfing

Vuong,
Ph[ My,
Thu Ddu

MQt, Binh
Ducrng

CV s6

1512/BB-
HDQ'f
ngay

3011212016

cta flDQ f
vv th6ng
nh6t chu

truorg mua
b6n c6c sin

phAm do

c6ng ty san

xu6t, kinh
doanh

Ciic giao
dich, cung
fng c6c sdn
ph6m kinh
doanh: thu6
vdn phong,
nu6c d6ng
chai, v6t
li6u xAy

dr,rng, v6t tu
thit5t bi
ngdnh

nudc...

..- i
I ong gta tn
giao dich

thu6c thAm
quyOn quyet

dinh thco
suy dinh tqi

oteu lc
C6ng ty.

4

C6ng ty
C6 phAn

Nu6c
Thu DAu
M61

1'6 chric c6
li6n quan
cua 6ng

NguySn Vdn
I-ri - TV
HDQT

llllNg6
Vin ]-ri,
Phri t.o-i,

'fDM,I}D

5

COng ty
C6 phAn

Xdy lap
- Di6n
Iliwase

'l'6 chri'c c6
li6n quan
cua-6ng

Nguy6n VIn
'fhi6n CT

HDQT

3702915564

s6 303
duo'ng so

85 KP'fin
Ph'i, P.

TAn tliQp,
'l'X'l'dn

LJyen, BD

6

C6ng ty
CO ph6n
DAu tu
X6v
dung
Chrinh
Phri Ilda

T6 chuc c6
li6n quan
cua 6ng

Nguy6n Vdn
Vin'Ihi6n -
CT FIDQT

3700697 t27
I 1l) Ngd
Vdn'lri,
Phri I-oi,

]'DM, Ut)

1

C6ng ty
.I'N] III
San xu6t
vri
'l'huo-ng

m?l

Quj'nh
Phtc

'f6 chuc cri
li6n quan
cria 6ng

Nguy6n Vdn
Trf - IV
IIDQT

3700773106

s6 02
(59149 cn)

Dudng,
DX 68, t6
49, khu 6,

Phudng
Dinh I loa,
fhdnh ph6
'rht DAu
M6, tinh

Ilinh
Duong

8

C6ng ty
TNI-UI
Thucrng
mai
N.T.P

'l'6 chi'c c6
li€n quan
cua 6ng
Nguy5n
'I'hanh

Phong - 1'V
r{DQ'f

30 I 658057

2181-6
tli6n

'Ihdnh,

Qufln 10,
'fP.IICM

9

C6ng 1y
.-: , iLo pnan
'l'6i ch6
vat lieu
xanh

't'6 chric c6
li0n quan
cua 6ng

Ph4m lhanh
Iling -
P'fGD

3702288930

11B Ng6
V6n'fri,
Phri Loi,

l'DM, UI)

10

C6ngty
CP C6p
Nudc
Gia Tdn

T6 chric c6
1i6n quan
cua 6ng

Nguy5n VIn
Thi6n CT

r'rDQ'r

3603417695

Duorg
Gia'fdn l,

6p D6c
Mo 3, xd
Gia Tdn,
Th6ng
Nhat,

D6ng Nai



ll

C6ng ty
CP
Thuong
m?i
XNK
I Ii6p
'fhdnh

Phf

T6 chfc c6
li6n quan

ciia 6ng Ta
Trong Hi6p

T'V
I'IDQT

3101015627

S6
3961./14
KPI, P.

Tdn Dinh,
fX ll6n

C6t, tinh
Ilinh

Duong

12

C6ng ty
TNIlII

:
I u' van

XD'fM
cAp
tho61

nu6'c
Anh
IIuy

'f6 chri'c c6
1i6n quan

cta bd
I)uong Anh

Thu -
truong IIKS

3700594668

803
I Iuj,nh

Vdn L[y,
I(P7, P.

Phr My,
.IP.'fDM,

tinh [linh
Duong

4.2. Grao dich gita c6ng ty v6i c6ng ty md ngudi
thdnh viOn Ilan Ki0m so6t, Gi6m d6c (1'6ng Gi6m
Ci6m d6c ( f6ng Gi6m d6c) di6u hdnh:

c6 liOn quan cta thdnh vi6n III)Q|,
d6o) di6u hinh ld thdnh vi0n LIDQ'I',

STT

'l'6n t6
chttclcit

nhAn

v6i quan

hC li6n
quan vdi
c6ng ty

so ci6y
NSH*, ngdy

cap, n01

cdp IVSH

Dia chi
tru so
chinh/
Dia chi
li6n hQ

'thdidi6m
giao dich
v6i c6ng

tv

56 Nghi
a.,quyet/

Quy6t dintr
cia

DI{DCD/
HDQT...
th6ng qua
(neu co,

ndu 16 ngdy
ban hdnh)

N0i
dung,

A
SO

luqng,
t6ng
gi6tri
giao
dich

Ghichri

1

C0ng ty
'l'NIIH Dai
Phti Thinh

f6 chric c6
li6n quan

cua 6ng Ta
Trong
Iludn -

(Anh ru6t
6ng Ta
'lrgng

I{iQp -IV
rrDQl'

35004017r0

506
CM'I'8

(Br6). P.

Phu6c
'l'rung,

l'P. Be
Il.ia, tinh
I}RV1'

Cdc giao
dich, cung

ting ciic sAn

phAm kinh
doanh: thue
vdn phong,
nu6c d6ng
chai, vAt

liQu x0y
dung, v0t 1u

thi6t bi
ngdnh

nuric...

a3; C69, giao dich kh6c cira c6ng ty (n6u c6) c6 the mang lai
cnAt a6l vdi thdnh vi6n IIDQT, thenh viOn Ilan Ki0m so6t,
,.1dlcu hanh: lLhong co.

lgi ich vat ch6t ho4c phi vflt
Girim d6c (T6ng Gi6m d6c)



vI. Giao dich c6 phi6u cria ngu'ni nQi bQ vh ngu'iri li0n quan cfra ngudi nQi bQ:

1. Danh s6ch nguoi nQi b0 vd ngudi c6 li€n quan cria ngudi nQi b0 (Theo PL 02 itfnh kim)

2. Giao dich cria nguoi nQi b0 vi ngudi c6 li6n quan d6i v6i c6 phiiiu cria c6ng ty ni6m y6t:
(Theo PL 03 iltuh kim)

VII. Cdc v6n tld cin luu y khdc: kh6ng c6.

JW'V,nWoeh

cHU TICH HDQT.b -/rffi\,i;-^ si. l L''

Ki
sl
-lilut
"J4



STT Tên tổ chức/cá nhân Mối liên quan
Chức vụ tại công 

ty (nếu có)

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên 

quan/Người 

nội bộ

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan

Lý do

1 Nguyễn Văn Thiền Chủ tịch HĐQT 30/9/2016 Trúng cử

1.1 Đặng Thị Mười Vợ

1.2 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Con

1.3 Nguyễn Thành Đông Rể

1.4 Nguyễn Thị Sánh Chị

1.5 Thạch Cao Anh rể

1.6  Nguyễn Nghĩa Hiệp Em

1.7 Võ Thị Thành Em dâu

1.8 Nguyễn Thành Ngọc Em

1.9 Nguyễn Thị Bé Hà Em dâu

1.10 Nguyễn Ngọc Điệp Em

1.11 Nguyễn Thị Ngọc Thu Em

1.12 Nguyễn Văn Vẽ Em rể

1.13 Nguyễn Ngọc Hồ Em

1.14
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh 

Phú Hòa
Chủ tịch HĐQT

11.5 Công ty CP Cấp nước Gia Tân Chủ tịch HĐQT

1.16 Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai TV HĐQT

1.17 Tổng Công ty Sản xuất – XNK Bình Dương TV HĐQT

1.18 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ TV HĐQT

2 Trần Chiến Công TV HĐQT - TGĐ – 30/9/2016 Trúng cử

2.1 Trần Công Chiến Ba ruột

2.2 Nguyễn Thị Hồng Châu Mẹ ruột

2.3 Trần Văn Vắn Ba vợ

2.4 Nguyễn Thị Liễu Mẹ vợ

2.5 Trần Tuyết Lan Vợ

2.6 Trần Nhất Minh Con

2.7 Trần Đình Khoa Con

2.8 Trần Hoàng Hận Em

2.9 Huỳnh Thị Mai Hân Em dâu

2.10 Trần Thị Cẩm Tú Em

2.11 Vương Hữu Thọ Em rể

2.12 Trần Thị Châu Giang Em

2.13 Võ Minh Tuấn Em rể

2.14
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công 

nghiệp - CTCP

Người đại diện 

phần vốn góp

2.15 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase Chủ tịch HĐQT

2.16 Công ty CP Cấp nước Gia Tân TV  HĐQT

2.17
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh 

Phú Hòa
TV HĐQT

2.18 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ TV HĐQT

2.19 Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 TV HĐQT

3 Dương Hoàng Sơn TV HĐQT 30/9/2016 Trúng cử

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY



3.1 Nguyễn Thị Diên Vợ Trưởng Phòng TC-KT

3.2 Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu Con gái

4 Nguyễn Thanh Phong TV HĐQT 30/9/2016 Trúng cử

4.1 Nguyễn Thanh Hoàng Bố

4.2 Trương Thị Quyên Mẹ

4.4 Đỗ Thị Kiêm Mẹ vợ

4.5 Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo Vợ

4.6 Nguyễn Thế Phú Con

4.7 Nguyễn Thế Phương Con

4.8 Nguyễn Thị Ngọc Hương Em ruột

4.9 Nguyễn Thanh Bình Em ruột

4.10 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Em ruột

4.11 Nguyễn Thanh Hùng Em ruột

4.12 Nguyễn Thanh Việt Em ruột

4.13 Trần Văn Em Em rể

4.14 Châu Thị Ngọc Trinh Em dâu

4.15 Phạm Ngọc Long Em rể

4.16 Nguyễn Thị Hiếu Em dâu

4.17 Trần Thị Hồng Trang Em dâu

4.18 Công ty TNHH Thương mại N.T.P Giám đốc

4.19 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn TV HĐQT

4.20 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An TV HĐQT

4.21 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một TV HĐQT

4.22 Công ty CP Nước Sạch Phú An Chủ tịch HĐQT

4.23 Công ty CP Nước Sạch Kiến An Chủ tịch HĐQT

5 Nguyễn Văn Trí TV HĐQT 30/9/2016 Trúng cử

5.1 Nguyễn Thị Thơ Mẹ

5.2 Hoàng Xuân Đuổi Bố vợ

5.3 Hoàng Thị Cúc Vợ

5.4 Nguyễn Hoàng Quỳnh Con ruột

5.5 Nguyễn Hoàng Thy Con ruột

5.6 Nguyễn Thị Hồng Phúc Chị ruột

5.7 Nguyễn Thị Thúy Chị ruột

5.8 Nguyễn Thị Hằng Chị ruột

5.9 Nguyễn Thị Huyền Chị ruột

5.10 Nguyễn Văn Thuần Anh ruột

5.11 Nguyễn Thị Thịnh Em ruột

5.12 Nguyễn Thị Diễm Em ruột

5.13 Nguyễn Lập Anh rể

5.14 Nguyễn Cu Anh rể

5.15 Võ Tấn Năm Anh rể

5.16 Phạm Thị Uyên Trang Chị dâu

5.17 Phạm Tấn Đức Em rể

5.18 Đặng Ngọc Đoàn Em rể

5.19
Công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại 

Quỳnh Phúc
Giám đốc

5.20 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Chủ tịch HĐQT

6 Tạ Trọng Hiệp TV HĐQT 30/9/2016 Trúng cử

6.1 Tạ Trọng Đối Bố ruột



6.3 Tạ Thị Huyền Chị ruột

6.4 Nguyễn Sỹ Lâm Anh rể

6.5 Tạ Thị Hương Chị ruột

6.6 Nguyễn Văn Minh Anh rễ

6.7 Tạ Trọng Huấn Anh ruột

6.8 Lê Thị Viễn Ly Chị dâu

6.9 Phạm Văn Mạnh Bố vợ

6.10 Vũ Thị Thêu Mẹ vợ

6.11 Phạm Thị Kiều Thanh Vợ

6.12 Tạ Minh Đức Con ruột

6.13 Tạ Minh An Con ruột

6.14 Tạ Minh Anh Con ruột

6.15 Tạ Minh Vy Con ruột

6.16 Công ty CP Cấp nước Gia Tân TV  HĐQT

6.17 Cty CP TM XNK Hiệp Thành Phú
Chủ tịch Hội Đồng 

Quản Trị

7 Phạm Thanh Vũ TVHĐQT 12/3/2021 Trúng cử

7.1 Phùng Thế Ngọc Vợ

7.2 Phạm Mai Anh Con

7.3 Phạm Quốc Anh Bố

7.5 Hồ Thị Dung Mẹ

7.6 Phạm An Diệp Em gái

7.7 Nguyễn Tiến Cang Em rể

7.8 Phạm Quỳnh Trang Chị gái

7.9 Ngô Cao Cường Anh rể

7.10 Phùng Tự Cường Bố vợ

7.11 Kiều Thị Hồng Mẹ vợ

7.12 Phùng Thế Bảo Em vợ

8 Phạm Thanh Hùng Phó TGĐ 17/3/2020 Bổ nhiệm

8.1 Phạm Văn Hận Cha

8.2 Nguyễn Thị Nương Mẹ

8.3 Nguyễn Thị Ngọc Phương Vợ

8.4 Phạm Hữu Hậu Em

8.5 Nguyễn Văn Vinh Cha vợ

8.6 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase TV HĐQT

9 Ngô Văn Lui Phó TGĐ 30/9/2016 Bổ nhiệm

9.1 Cam Thị Hoài Minh Vợ

9.2 Ngô Dương Khang Con trai

9.3 Ngô Thuận Uyên Con gái

9.4 Ngô Thị Hè Chị

9.5 Ngô Văn Hụi Anh

9.6 Nguyễn Văn Phụng Anh rể

9.7 Nguyễn Thị Giữ Chị dâu

9.8
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh 

Phú Hòa
TV HĐQT

9.9 Công ty CP TM ĐT TK Xây Dựng Phú Hòa Chủ tịch HĐQT

10 Mai Song Hào Phó TGĐ 8/3/2022 Bổ nhiệm

10.1
Nguyễn Thị Bích Liên vợ



10.2 Mai Nguyễn Gia Hân con

10.3 Mai Nguyễn Phúc Khang con

10.4 Mai Minh Hùng cha ruột

10.5 Lã Thị Thơm mẹ ruột

10.6 Mai Thị Kều Oanh chị ruột

10.7 Mai Thị Hồng em ruột

10.8 Mai Thiên Hoàng em ruột

10.9 Bùi Đức Cảnh Anh rể

10.10 Nguyễn Thị Kiều Mộng em dâu

10.11 Lê Ngọc Hưng em rể

10.12 Hồ Thị Bích Thủy mẹ vợ

10.13 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ TV HĐQT

10.14 Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 TV BKS

11 Dương Anh Thư Trưởng BKS 30/9/2016 Trúng cử

11.1 Dương Quang Thảo Ba ruột

11.2 Liều Súc Làn Mẹ ruột

11.3 Phan Thành Đặng Chồng

11.4 Phan Anh Huy Con

11.5 Phan Anh Khoa Con

11.6 Dương Quang Toàn Anh 

11.7 Đặng Thị Kiều Chị dâu

11.8 Dương Anh Thi Chị ruột

11.9 Trần Minh Hoàmg Anh rễ

11.10 Dương Quang Thái Em

11.11 Nguyễn Thị Thanh Thiên Trúc Em dâu

11.12 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Thư ký

11.13
Công ty TNHH Tư vấn XD-TM Cấp thoát 

nước Anh Huy
Thành viên

12 Nguyễn Đức Bảo TV BKS 20/3/2018 Trúng cử

12.1 Nguyễn Đức Cầu Cha

12.2 Đỗ thị Mười Mẹ

12.3 Nguyễn Đức Đạt Anh

12.4 Nguyễn Thị Anh Thư Chị

12.5 Nguyễn Đức Thiên Anh

12.6 Nguyễn Thị Tường Vy Em

12.7 Nguyễn Thị Cúc Vợ

12.8 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Con

12.9
Công ty cổ phần phần mềm doanh nghiệp 

Nhật Nam

Thành viên 

HĐQT

12.10
Công ty cổ phần dịch vụ kế toán thuế Khoa 

Tuyên
Tổng Giám Đốc

12.11 Nguyễn Hoa Cha vợ

12.12 Nguyễn Thị Biết Mẹ vợ

12.13 Nguyễn Đình Thảo Em rể

12.14 Huỳnh Hữu Lộc Anh rể

13 Tăng Tố Vân TV BKS 31/3/2022 Trúng cử

13.1 Tăng Châu Bố

13.2 Nguyễn Minh Vũ Chồng

13.3 Nguyễn Vũ Vân Nghi Con



13.4 Nguyễn Vũ Hoài An Con

13.5 Tăng Tố Anh Em ruột

13.6 Võ Văn Nghĩa Em rể

13.7 Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai TV BKS

14 Trần Tấn Đức KTT Bổ nhiệm

14.1 Nguyễn Thị Thanh Hồng Vợ

14.2 Trần Thành Tín Con

14.3 Trần Đông Nghi Con

14.4 Trần Thị Ân Chị

14.5 Trần Thị Lộc Chị

14.6 Trần Hữu Nghĩa Anh rễ

14.7 Trần Thị Quý Chị

14.8 Trần Bá Phước Anh

14.9 Nguyễn Thị Liên Chị dâu

14.10 Trần Tấn Tài Anh

14.11 Nguyễn Thị Phương Mai Chị dâu

14.12 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase TV HĐQT

15 Nguyễn Thị Diên
Trưởng Phòng TC-

KT
Bổ nhiệm

15.1 Dương Hoàng Sơn Chồng TV HĐQT -  PTGĐ 

15.2 Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu Con ruột

15.3 Nguyễn Văn Sáu Em ruột

15.4 Phan Thanh Hà Em dâu

15.5 Công ty Cổ phần Nước – Thủ Dầu Một TVHĐQT

15.6
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh 

Phú Hòa
Trưởng BKS

16 Lê Ngọc Lan Thảo

Người Phụ trách 

quản trị Công ty, 

Thư ký HĐQT

Bổ nhiệm

16.1 Nguyễn Bảo Tùng Chồng

16.2 Nguyễn Bảo Tường Con đẻ

16.3 Nguyễn Bảo Tín Con đẻ

16.4 Lê Ngọc Lan Phương Chị ruột

16.5 Nguyễn Minh Châu Cha chồng

16.6 Nguyễn Thị Ni Mẹ chồng

16.3 Nguyễn Bảo Tín Con đẻ

16.4 Lê Ngọc Lan Phương Chị ruột

16.5 Nguyễn Minh Châu Cha chồng

16.6 Nguyễn Thị Ni Mẹ chồng



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao

dịch chứng khoán

(nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp

Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở

hữu cuối kỳ

(31/12/2022)

Tỷ lệ sở hữu cổ

phiếu cuối kỳ

(31/12/2022)

Ghi chú

1 Nguyễn Văn Thiền Chủ tịch HĐQT 8.461.590 4,386%

1.1 Đặng Thị Mười

1.2 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 625.000 0,31%

1.3 Nguyễn Thành Đông 510.000 0.25%

1.4 Nguyễn Thị Sánh

1.5 Thạch Cao

1.6  Nguyễn Nghĩa Hiệp

1.7 Võ Thị Thành

1.8 Nguyễn Thành Ngọc

1.9 Nguyễn Thị Bé Hà

1.10 Nguyễn Ngọc Điệp

1.11 Nguyễn Thị Ngọc Thu

1.12 Nguyễn Văn Vẽ

1.13 Nguyễn Ngọc Hồ 44.000 0,02%

1.14
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú 

Hòa

11.5 Công ty CP Cấp nước Gia Tân

1.16 Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai

1.17 Tổng Công ty Sản xuất – XNK Bình Dương

1.18 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

2 Trần Chiến Công TV HĐQT - TGĐ 1.590.149 0,82%

2.1 Trần Công Chiến

2.2 Nguyễn Thị Hồng Châu

2.3 Trần Văn Vắn

2.4 Nguyễn Thị Liễu

2.5 Trần Tuyết Lan

2.6 Trần Nhất Minh

2.7 Trần Đình Khoa

2.8 Trần Hoàng Hận

2.9 Huỳnh Thị Mai Hân

2.10 Trần Thị Cẩm Tú

2.11 Vương Hữu Thọ

2.12 Trần Thị Châu Giang

2.13 Võ Minh Tuấn

2.14
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công 

nghiệp - CTCP

2.15 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase

2.16 Công ty CP Cấp nước Gia Tân

2.17
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú 

Hòa

2.18 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

2.19 Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2

3 Dương Hoàng Sơn TV HĐQT 321.100 0,17%

3.1 Nguyễn Thị Diên
Trưởng Phòng TC-

KT
61.200

3.2 Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu

4 Nguyễn Thanh Phong TV HĐQT 1.929.200 1,00%

4.1 Nguyễn Thanh Hoàng

4.2 Trương Thị Quyên

4.4 Đỗ Thị Kiêm

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ



4.5 Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo

4.6 Nguyễn Thế Phú

4.7 Nguyễn Thế Phương

4.8 Nguyễn Thị Ngọc Hương

4.9 Nguyễn Thanh Bình

4.10 Nguyễn Thị Ngọc Hoa

4.11 Nguyễn Thanh Hùng

4.12 Nguyễn Thanh Việt

4.13 Trần Văn Em

4.14 Châu Thị Ngọc Trinh

4.15 Phạm Ngọc Long

4.16 Nguyễn Thị Hiếu

4.17 Trần Thị Hồng Trang

4.18 Công ty TNHH Thương mại N.T.P

4.19 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

4.20 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

4.21 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

4.22 Công ty CP Nước Sạch Phú An

4.23 Công ty CP Nước Sạch Kiến An

5 Nguyễn Văn Trí TV HĐQT 200.000 0,10%

5.1 Nguyễn Thị Thơ

5.2 Hoàng Xuân Đuổi

5.3 Hoàng Thị Cúc

5.4 Nguyễn Hoàng Quỳnh

5.5 Nguyễn Hoàng Thy

5.6 Nguyễn Thị Hồng Phúc

5.7 Nguyễn Thị Thúy

5.8 Nguyễn Thị Hằng

5.9 Nguyễn Thị Huyền

5.10 Nguyễn Văn Thuần

5.11 Nguyễn Thị Thịnh

5.12 Nguyễn Thị Diễm

5.13 Nguyễn Lập

5.14 Nguyễn Cu

5.15 Võ Tấn Năm

5.16 Phạm Thị Uyên Trang

5.17 Phạm Tấn Đức

5.18 Đặng Ngọc Đoàn

5.19
Công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại 

Quỳnh Phúc

5.20 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

6 Tạ Trọng Hiệp TV HĐQT 200.000 0,10%

6.1 Tạ Trọng Đối

6.3 Tạ Thị Huyền

6.4 Nguyễn Sỹ Lâm

6.5 Tạ Thị Hương

6.6 Nguyễn Văn Minh

6.7 Tạ Trọng Huấn

6.8 Lê Thị Viễn Ly

6.9 Phạm Văn Mạnh

6.10 Vũ Thị Thêu



6.11 Phạm Thị Kiều Thanh

6.12 Tạ Minh Đức

6.13 Tạ Minh An

6.14 Tạ Minh Anh

6.15 Tạ Minh Vy

6.16 Công ty CP Cấp nước Gia Tân

6.17 Cty CP TM XNK Hiệp Thành Phú
Chủ tịch Hội Đồng 

Quản Trị

7 Phạm Thanh Vũ TVHĐQT 0 0

7.1 Phùng Thế Ngọc

7.2 Phạm Mai Anh

7.3 Phạm Quốc Anh

7.5 Hồ Thị Dung

7.6 Phạm An Diệp

7.7 Nguyễn Tiến Cang

7.8 Phạm Quỳnh Trang

7.9 Ngô Cao Cường

7.10 Phùng Tự Cường

7.11 Kiều Thị Hồng

7.12 Phùng Thế Bảo

8 Phạm Thanh Hùng Phó TGĐ 120.000 0,06%

8.1 Phạm Văn Hận

8.2 Nguyễn Thị Nương

8.3 Nguyễn Thị Ngọc Phương 15.000  0,01%

8.4 Phạm Hữu Hậu

8.5 Nguyễn Văn Vinh

8.6 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase

9 Ngô Văn Lui Phó TGĐ 7.700 0,004%

9.1 Cam Thị Hoài Minh

9.2 Ngô Dương Khang

9.3 Ngô Thuận Uyên

9.4 Ngô Thị Hè

9.5 Ngô Văn Hụi

9.6 Nguyễn Văn Phụng

9.7 Nguyễn Thị Giữ

9.8
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú 

Hòa

9.9 Công ty CP TM ĐT TK Xây Dựng Phú Hòa

10 Mai Song Hào Phó TGĐ 56.100 0,03%

10.1
Nguyễn Thị Bích Liên

10.2
Mai Nguyễn Gia Hân

10.3
Mai Nguyễn Phúc Khang

10.4
Mai Minh Hùng 

10.5
Lã Thị Thơm

10.6
Mai Thị Kều Oanh

10.7
Mai Thị Hồng 

10.8
Mai Thiên Hoàng 

10.9
Bùi Đức Cảnh 

10.10
Nguyễn Thị Kiều Mộng

10.11
Lê Ngọc Hưng

10.12
Hồ Thị Bích Thủy



10.13 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

10.14 Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2

11 Dương Anh Thư Trưởng BKS 216.700 0,11%

11.1 Dương Quang Thảo

11.2 Liều Súc Làn

11.3 Phan Thành Đặng

11.4 Phan Anh Huy

11.5 Phan Anh Khoa

11.6 Dương Quang Toàn

11.7 Đặng Thị Kiều

11.8 Dương Anh Thi

11.9 Trần Minh Hoàmg

11.10 Dương Quang Thái

11.11 Nguyễn Thị Thanh Thiên Trúc

11.12 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

11.13
Công ty TNHH Tư vấn XD-TM Cấp thoát 

nước Anh Huy

12 Nguyễn Đức Bảo TV BKS 3.000 0,02%

12.1 Nguyễn Đức Cầu

12.2 Đỗ thị Mười

12.3 Nguyễn Đức Đạt

12.4 Nguyễn Thị Anh Thư

12.5 Nguyễn Đức Thiên

12.6 Nguyễn Thị Tường Vy

12.7 Nguyễn Thị Cúc

12.8 Nguyễn Ngọc Trâm Anh

12.9
Công ty cổ phần phần mềm doanh nghiệp 

Nhật Nam

12.10
Công ty cổ phần dịch vụ kế toán thuế Khoa 

Tuyên

12.11 Nguyễn Hoa

12.12 Nguyễn Thị Biết

12.13 Nguyễn Đình Thảo

12.14 Huỳnh Hữu Lộc

13 Tăng Tố Vân TV BKS 5.000 0,02%

13.1 Tăng Châu

13.2 Nguyễn Minh Vũ

13.3 Nguyễn Vũ Vân Nghi

13.4 Nguyễn Vũ Hoài An

13.5 Tăng Tố Anh

13.6 Võ Văn Nghĩa

13.7 Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai

14 Trần Tấn Đức KTT 213.600 0,11%

14.1 Nguyễn Thị Thanh Hồng

14.2 Trần Thành Tín

14.3 Trần Đông Nghi

14.4 Trần Thị Ân

14.5 Trần Thị Lộc

14.6 Trần Hữu Nghĩa

14.7 Trần Thị Quý

14.8 Trần Bá Phước

14.9 Nguyễn Thị Liên 

14.10 Trần Tấn Tài



14.11 Nguyễn Thị Phương Mai

14.12 Công ty Cổ phần Xây Lắp – Điện Biwase 100.000 0,01

15 Nguyễn Thị Diên
Trưởng Phòng TC-

KT
61.200 0,03%

15.1 Dương Hoàng Sơn TV HĐQT -  PTGĐ – 321.100 0,166%

15.2 Dương Nguyễn Hoàng Ngọc Châu

15.3 Nguyễn Văn Sáu 7.000

15.4 Phan Thanh Hà

15.5 Công ty Cổ phần Nước – Thủ Dầu Một

15.6
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh 

Phú Hòa

16 Lê Ngọc Lan Thảo
Người Phụ trách 

quản trị Công ty, 
1.482.300 0,77%

16.1 Nguyễn Bảo Tùng

16.2 Nguyễn Bảo Tường

16.3 Nguyễn Bảo Tín

16.4 Lê Ngọc Lan Phương

16.5 Nguyễn Minh Châu

16.6 Nguyễn Thị Ni

16.3 Nguyễn Bảo Tín

16.4 Lê Ngọc Lan Phương

16.5 Nguyễn Minh Châu

16.6 Nguyễn Thị Ni



Stt Người thực hiện giao dịch
Người nội bộ/Quan 

hệ với người nội bộ

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng...)

 Số cổ phiếu  Tỷ lệ  Số cổ phiếu  Tỷ lệ

1 Nguyễn Văn Thiền Chủ tịch HĐQT                 7.717.390 4,000%                8.461.590 4,386% Gia tăng tỷ lệ sở hữu

2 Trần Chiến Công TV HĐQT - TGĐ – 1.810.149                0,938%                1.590.149 0,824% Giảm tỷ lệ sở hữu

3 Ngô Văn Lui Phó TGĐ 107.700                   0,056%                       7.700 0,004% "

4 Lê Ngọc Lan Thảo

Người Phụ trách 

quản trị Công ty, 

Thư ký HĐQT 1517300 0,786%                1.482.300 0,768% "

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 
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